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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017
Thực hiện Văn bản số 446/HĐDT14 ngày 29/12/2017 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV về việc chuẩn bị báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội; UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên:
Tỉnh Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 8.065 km². Toàn bộ diện tích được chia thành vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển. Địa hình tỉnh Quảng Bình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông. 85% tổng diện tích tự nhiên là đồi núi.

Khí hậu tỉnh Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam, được chia ra 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa tập trung vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.000- 2.300 mm/năm. Tần suất lũ lụt, lũ quét thường xảy ra, có hiện tượng gió lốc xảy ra một vài nơi. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 240c -250c; nhiệt độ cao nhất là 390c- 400c, thấp nhất là 100c. Tần suất sương muối chỉ có ở vùng cao, nhưng ít xảy ra. 

2.  Tình hình kinh tế-xã hội:
2.1. Khái quát tình hình kinh tế- xã hội

Tỉnh Quảng Bình có 6 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 159 xã, phường, thị trấn. Vùng dân tộc và miền núi tỉnh thuộc 06 huyện và 01 thị xã có dân tộc và miền núi, trong đó, có 1 huyện vùng cao (Minh Hóa), 1 huyện miền núi là huyện (Tuyên Hóa), 5 huyện, thị xã có miền núi (Ba Đồn, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy); vùng dân tộc và miền núi bao gồm 64 xã, thị trấn miền núi, vùng cao (có 28 xã vùng cao và 36 xã miền núi). Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 40 xã đặc biệt khó khăn; 27 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 14 xã, thị trấn khu vực II. Dân số toàn tỉnh đến 31/12/2016 có 240.700 hộ, 958.554 khẩu, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có 73.059 hộ với 290.443 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 5.842 hộ, 24.499 khẩu, trong đó Dân tộc Bru-Vân kiều có 4.089 hộ với 17.323 khẩu (chiếm 71% dân số dân tộc thiểu số); Dân tộc Chứt có 1.591 hộ 6.417 khẩu (chiếm 26% dân số dân tộc thiểu số). Ngoài ra còn có 162 hộ 759 khẩu thuộc thành phần các dân tộc thiểu số khác như: Thái, Mường, Thổ, Tày, Nùng , Pa cô, Ca rai … (chiếm 3% dân số các dân tộc thiểu số). Dân tộc thiểu số chủ yếu tại chỗ, chiếm trên 95% tổng dân số các dân tộc thiểu số và không có các tín đồ tôn giáo hoạt động trên địa bàn. Tổng số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 4.671 hộ, chiếm 79,96% hộ đồng bào dân tộc thiểu số; số hộ cận nghèo là 529 hộ, chiếm 9,06% hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được đầu tư thông qua các chương trình, dự án; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng như: Giao thông, thuỷ lợi, điện lưới, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, trạm truyền thanh và truyền hình… Đến nay, 100% xã có đường giao thông vào tận trung tâm xã; 62/64 xã có điện lưới quốc gia (02 xã có điện năng lượng mặt trời tại trung tâm xã); hệ thống thông tin liên lạc đã đến được với trung tâm các xã vùng sâu, biên giới; 100% xã có trạm y tế và trường học, nhiều trạm y tế và trường học đạt chuẩn...

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã được đầu tư, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là việc đầu tư cho các cụm bản, các bản vùng sâu, biên giới xa trung tâm.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội vùng dân tộc và miền núi có những chuyển biến tích cực: Mạng lưới trạm y tế, nhà văn hóa, trường, lớp học, nhất là trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục được đầu tư xây dựng; đội ngũ y bác sỹ, giáo viên từng bước được tăng cường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; số trạm y tế, trường, lớp đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi, học sinh tốt nghiệp, hộ dùng nước sạch và có nhà vệ sinh tăng so với các năm trước. Các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục như: Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS; cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Thu nhập bình quân đạt 28,72 triệu đồng (vùng dân tộc thiểu số 8,2 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2-2,5%, vùng dân tộc và miền núi giảm bình quân từ 4-7,5%.

2.2. Khái quát chung tình hình phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2017:
Đến nay Quảng Bình đã củng cố, phát triển được hệ thống giáo dục đào tạo hoàn chỉnh các cấp học, bậc học từ giáo dục mầm non đến phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, hướng nghiệp dạy nghề; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; đa dạng loại hình trường công lập, dân lập, tư thục.

Toàn ngành hiện có 621 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 182 trường và cơ sở GDMN, 210 trường tiểu học, 19 trường TH&THCS, 147 trường THCS; 06 trường THCS&THPT; 27 trường THPT (trong đó, có 24 trường THPT, 01 trường THPT chuyên, 01 trường THPT-Kỹ thuật và 01 trường DTNT tỉnh); 01 trung tâm GDTX tỉnh; 08 trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện, thị xã, TP; 17 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ - tin học; 01 trường Đại học và 03 trường TCCN; 159 Trung tâm học tập cộng đồng. 

Hệ thống trường chuyên biệt hiện nay có 17 trường, trong đó 11 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT); 05 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Hiện có: 224.142 học sinh, sinh viên (62.293 trẻ mầm non; 158.171 học sinh phổ thông; 1.010 học viên GDTX; 426 học viên TCCN và trung cấp nghề; 2.242 sinh viên liên kết đào tạo đại học hệ vừa học, vừa làm và từ xa).

Tính đến 30/12/2017, toàn ngành có: 19.814 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBQL: 1.455, giáo viên: 14.436, nhân viên: 3.923). Trình độ chuyên môn (Riêng khối trực thuộc): Thạc sĩ, Tiến sĩ 17,74%; Đại học 78,64%; Cao đẳng 1,02%; Trung cấp 2,32%; có gần 100% CB-GV đạt chuẩn trình độ đào tạo (53% trên chuẩn).

Hiệu quả đào tạo có nhiều tiến bộ vượt bậc, số lượng học sinh thi đỗ và các trường Đại học và Cao đẳng ngày càng tăng (bình quân hàng năm đạt tỷ lệ 45%); có nhiều học sinh tham dự và đạt giải cao trong các kỳ thi năng khiếu, thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực và Quốc tế; điển hình có em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12-THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp xuất sắc giành Huy chương Bạc Olimpic Vật Lý Châu Á và 02 lần giành Huy chương Vàng Olimpic Vật Lý Quốc tế.
Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được ưu tiên đầu tư và có tiến bộ về tỷ lệ huy động và năng lực dạy và học. Giáo dục chuyên sâu, giáo dục chuyên biệt được chăm lo, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. 

Công tác phổ cập giáo dục được các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục quan tâm. Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã được công nhận.

Công tác xây dựng CSVC, kiên cố hoá trường lớp học, xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị dạy học tăng trưởng khá. Tỷ lệ kiên cố hóa toàn Ngành, đạt 76,45%; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học bộ môn đạt 82,34%; tỷ lệ kiên cố hóa  các phòng chức năng, thư viện, thiết bị, thí nghiệm thực hành tăng đáng kể, đạt 71%; 100% trường THPT có phòng thư viện, thiết bị, thực hành bộ môn. 

Toàn tỉnh, có 344/590 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 58,3% (76 trường MN, tỷ lệ 42,46%: 167 trư​ờng Tiểu học, tỷ lệ 81,1%; 87 trường THCS, tỷ lệ 52,73% và 14 trường THPT, tỷ lệ 42,42%).

Phần II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI(Giai đoạn 2010 – 2017)

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật:
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị có liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số với hàng nghìn lượt đồng bào tham gia, đồng thời biên soạn các tài liệu pháp luật, chuyên đề bài giảng phù hợp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số làm tài liệu nghiên cứu, kết hợp với nghe giảng tại hội nghị; tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền có nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các nguồn thông tin về pháp luật, chấp hành pháp luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, hiểu rõ thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật. Từ đó dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số còn mang tính thời vụ, sự kiện; việc phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được coi trọng đúng mức; công tác tuyên truyền, vận động chưa có những định hướng, biện pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực, mặt trái của thời kỳ hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, truyền thông….
2. Công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS,MN:
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã thực đầy đủ các chính sách pháp luật về hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học hàng năm với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đưa mục tiêu giáo dục các cấp học vào nghị quyết và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo kế hoạch đề ra. Một số văn bản chỉ đạo:
Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 21/3/2011 về Phổ cập GDMNTNT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015; 

Kế hoạch số 1906/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 về việc thực hiện Đề án tăng cương tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;
Kế hoạch số 1994/KH-UBND ngày 26/10/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 và tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 quy định mức thu học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí; 

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 16/7/2017 sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND. Theo đó, quy định không thu học phí có thời hạn đối với học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.  

Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 05/5/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chỉnh phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS,MN thực hiện được cụ thể hóa; Các cuộc vận động và phong trào thi đua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh dân tộc thiểu số nhất là học sinh ở nội trú, bán trú được quan tâm; Chế độ chính sách đối với nhà giáo, CBQL, học sinh vùng dân tộc thiểu số được đảm bảo theo quy định.

II. Tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN

1. Về chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN 

1.1. Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

a. Tình hình triển khai Chương trình

- Lập kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm

Hằng năm, trên cơ sở nguồn ngân sách được phân bổ, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch phân bổ nguồn vốn các CTMTQG thuộc địa phương, trình UBND tỉnh Quyết định.

- Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch

Bám sát các văn bản quy định của Nhà nước: Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 11/4/2009 về việc Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 về việc phê duyệt CTMTQG GĐĐT giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch số 40/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG GDĐT giai đoạn 2012-2015 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT có các triển khai kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Quảng Bình; đồng thời đã ban hành Quy chế số 2539/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Quảng Bình. Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các Chương trình khác liên quan đến nội dung xây dựng nông thôn mới.

Việc phân cấp quản lý, thực hiện CTMTQG GDĐT tại địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các CTMTQG của tỉnh.

b. Kết quả thực hiện về hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn:

 Tổng số kinh phí đã đầu tư là 116,81tỷ đồng, chia ra: Kinh phí CTMTQG TW là 113,76 tỷ đồng, huy động từ NSĐP và các nguồn vốn khác là 32,674 tỷ đồng. Còn thiếu so với nhu cầu là 188,211 tỷ đồng.

 Có 200 cơ sở giáo dục miền núi, khó khăn được hỗ trợ xây dựng, cải tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị, có 9 trường PTDTBT được thụ hưởng từ Dự án (tỷ lệ 100%).

Có 284 phòng học được xây mới từ nguồn kinh phí CTMTQG, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa khác, đạt 63,1%; Số phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng phục vụ học tập khác được xây mới là 63 phòng, đạt 63% so với kế hoạch; 182 bộ trang thiết bị được trang cấp, đạt 72,8% so với kế hoạch đề ra.

1.2. Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2012-2015 và lộ trình đến năm 2020 theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

a. Tình hình triển khai:

Tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) dự phòng giai đoạn 2012-2015 Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên với số vốn: 55,440 tỷ đồng cho 64 phòng học mầm non ở huyện nghèo 30aMinh Hóa. 

Trong đó:
+ 35 phòng học mầm non nằm trong Đề án 20/2008/QĐ-TTg vềKiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 6157/BC-BKHĐT ngày 31/7/2017.

+ 29 phòng học mầm non nằm ngoài Đề án 20/2008/QĐ-TTg về Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 7853/BC-BKHĐT ngày 27/9/2017.

Hiện nay, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án theo đúng quy định.
b. Kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được giao kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 01/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm TPCP) giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 01/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định giao vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 3231/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 và Quyết định giao vốn TPCP năm 2017 tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 15/9/2017. Sau khi được giao vốn, các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tổng số phòng học mầm non, tiểu học: 320 phòng, 60 dự án, 78 phòng học mầm non, 242 phòng học tiểu học. Tổng mức đầu tư 196,749 tỷ đồng, trong đó vốn TPCP 176,433 tỷ đồng. Hiện tại các dự án đang làm thủ tục đầu tư, một số dự án đang triển khai dang dở, nguồn vốn giải ngân chưa cao.

Song song với nguồn kinh phí của Đề án, tỉnh Quảng Bình cũng đã sử dụng nguồn ngân sách địa phương, xã hội hóa nguồn kinh phí, huy động sức lao động của phụ huynh học sinh nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
1.3.Đề án đầu tư, hỗ trợ cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 2011-2015, Quảng Bình chưa được hỗ trợ đầu tư thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” được phê duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Quảng Bình đã huy động các nguồn lực triển khai trên 20 dự án đầu tư bổ sung các hạng mục cho các trường PTDTNT trên địa bàn toàn tỉnh: Dự án nhà nội trú; xây mới, sửa chữa nhà bếp, nhà ăn; nhà Hiệu bộ; nhà đa chức năng và nhà lớp học và nhà vệ sinh với:

- Tổng số kinh phí đã đầu tư cho các trường theo Đề án 1640 của Tỉnh là 26,01 tỷ đồng, chia ra: Kinh phí CTMTQG TW là 22,954 tỷ đồng, huy động từ NSĐP là 3,05 tỷ đồng. Còn thiếu so với nhu cầu là 15,19 tỷ đồng.

- 100% trường PTDTNT trên địa bàn được hưởng thụ từ Dự án; xây mới 47 phòng học, đạt tỷ lệ 94% so với kế hoạch; có 60 phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng phục vụ học tập khác được xây mới, vượt 20% so với kế hoạch. Có 46,1% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường PTDTNT, vượt so với kế hoạch đề ra .

1.4. Đề án phổ cập cho trẻ em 5 tuổi theo Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ

a. Tình hình triển khai:
Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án Phổ cập cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Sở GDĐT đã chỉ đạo các Phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát thực trạng Giáo dục Mầm non trên địa bàn, trên cơ sở đó, Sở GDĐT phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 21/3/2011 về Phổ cập GDMNTNT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.

Bám sát các văn bản pháp qui của Chính phủ, Bộ GDĐT và các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PCGDMNTNT) giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển GDĐT nói chung, GDMN nói riêng, đặc biệt là công tác PCGDMNTNT.

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch Phổ cập giai đoạn 2011-2015 của địa phương, trên cơ sở đó, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch Phổ cập của giai đoạn và từng năm.

Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục (BCĐPCGD) các cấp và phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các thành viên; căn cứ nhiệm vụ đã được phân công để tăng cường kiểm tra giám sát, đốc thúc triển khai các hoạt động nhằm thực hiện công tác Phổ cập theo đúng kế hoạch và lộ trình.

BCĐPCGD các cấp đã tham mưu đưa các mục tiêu, nhiệm vụ PCGDMNTNT vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác Phổ cập.

Tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp quan tâm đưa mục tiêu, nhiệm vụ Phổ cập giáo dục nói chung, PCGDMNTNT nói riêng vào kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị và tăng cường công tác phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; chú trọng tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội đối với công tác PCGDMNTNT.

Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo, hỗ trợ công tác PCGDMNTNT tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra, Sở GDĐT-cơ quan thường trực của BCĐPCGD tỉnh đã định hướng cho các địa phương công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xác định rõ các nguồn lực tập trung cho thực hiện Phổ cập và ưu tiên đầu tư cho PCGDMNTENT. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các Sở,  ban, ngành, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT trong việc kiểm tra, công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT.

b. Kết quả thực hiện theo các mục tiêu của Kế hoạch:

Các mục tiêu, điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất (phòng học; bộ thiết bị, đồ dùng tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi), chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi cơ bản đạt.

Tuy nhiên, mục tiêu đề ra đến năm 2015, huy động 35% trẻ nhà trẻ đến trường theo Kế hoạch Phổ cập của tỉnh chưa đạt được, còn thiếu 12% (hiện tại, mới đạt 23%) vì điều kiện thực tế đang còn nhiều khó khăn: nhu cầu đến trường của trẻ rất lớn trong khi điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ chưa đáp ứng được (thiếu phòng học, số lượng biên chế giáo viên được giao không tăng), mặt khác, hiện nay, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, với định biên 2,05 giáo viên/lớp (theo định mức quy định của UBND tỉnh) đang là vấn đề khó khăn cho các trường mầm non trong bố trí đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học.

Mục tiêu đến năm 2015, có 40% số trường đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt được, còn thiếu 6,4%, mặc dù các địa phương trong tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với việc xây dựng nông thôn mới, Ngành Giáo dục đã tích cực chỉ đạo thực hiện lồng ghép giữa xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện. Tính đến thời điểm tháng 12/2017 đạt 41,8%.

Mặc dù đã chú trọng tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhưng với điều kiện kinh tế của tỉnh nhà đang còn nhiều khó khăn. Mặt khác, kinh phí phân bổ cho các địa phương từ Chương trình mục tiêu Quốc gia (đặc biệt là tỉnh nghèo như Quảng Bình) còn quá ít so với nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu của điều kiện, tiêu chuẩn Phổ cập, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp MG 5 tuổi, do đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy có tăng trưởng đáng kể nhưng vẫn còn khó khăn, thiếu thốn (vẫn còn phòng học tạm, học nhờ, bếp ăn tạm, công trình vệ sinh chưa đủ và đạt yêu cầu, thiếu phòng chức năng, đồ chơi ngoài trời), chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới, nhu cầu phát triển của cấp học.

1.5. Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Tỉnh Quảng Bình không thuộc đối tượng  nằm trong Đề án phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người học (số liệu tính đến ngày 31/12 2017- tổng hợp theo Biểu số 2)
2.1. Thực hiện chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
Hằng năm các đơn vị đã thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ các độ tuổi 3,4 theo quy định. 
Kết quả số trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi được hỗ trợ bữa ăn trưa tại trường từ năm 2012-2017: 59.675 cháu, riêng năm 2017 là: 9.429 cháu.
Tổng kinh phí đã hỗ trợ là: 64.449 triệu đồng.
2.2. Thực hiện chế độ đối với học sinh các trường dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC/BGDĐT ngày 29/5/2009 liên bộ Tài chính-Giáo dục và Đào tạo.
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhằm giúp cho các em có đủ điều kiện cơ bản về sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu tối thiểu về các điều kiện phục vụ học tập, cụ thể: Học sinh được miễn học phí và được hưởng học bổng khi học tại các trường PTDTNT, các chế độ khác như học phẩm, tiền tàu xe 1 lần/năm, tiền thưởng HSG toàn diện; trang cấp hiện vật (chăn, màn, vật dụng...); sách giáo khoa; tiền lễ tết; chi các hoạt động văn thể; bảo vệ sức khỏe.. Các chế độ đều thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc.
Kết quả từ năm 2010-2017 đã có 2.872 học sinh trường PTDTNT được cấp học bổng và các chế độ khác với tổng kinh phí là: 35.500 triệu đồng (trong đó: Cấp học bổng cho học sinh là 27.078 triệu đồng; các chế độ hỗ trợ khác cho học sinh là: 8.422 triệu đồng).
2.3. Thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

100% các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể: 

- Về chính sách hỗ trợ gạo: 

Tổng số học sinh thụ hưởng chính sách: 7.566 học sinh (trong đó:Học sinh TH, THCS đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn: 6.850 học sinh; học sinh THPT người dân tộc thiểu số: 91 học sinh; học sinh THPT người dân tộc kinh: 625 học sinh).

Tổng số gạo đã thực hiện cấp phát cho học sinh:863.160 kg, tương đương với 8.631 triệu đồng  (trong đó:Học kỳ 1: 463.350 kg; Học kỳ 2: 399.810 kg)

- Về chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở:

Năm học 2016-2017 toàn tỉnh có 4.199 học sinh được hỗ trợ tiền ăn tiền, tiền ở với tổng số tiền hỗ trợ là 16.118 triệu đồng, số tiền hỗ trợ cho các trường tổ chức bán trú 100 triệu đồng.

2.4. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021”.

Tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghiêm túc Nghị định 86/2015/NĐ-CP từ 2015 đến nay và các văn bản hướng dẫn: Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ: Giáo dục&Đào tạo, Tài chính và Lao động Thương binh- Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Căn cứ khung học phí được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành: Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 quy định mức thu học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí; Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 16/7/2017 sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND. Theo đó, quy định không thu học phí có thời hạn đối với học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.  

3. Chính sách cử tuyển (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ)

Trong giai đoạn từ 2010 đến 2017, đã có 181 học sinh, sinh viên được đào tạo theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường, trong đó có 146 trường hợp đã được bố trí công tác đúng với chuyên ngành được đào tạo tại địa phương nơi cử đi đào tạo (chiếm tỷ lệ 80,6%). Còn 35 sinh viên tốt nghiệp chưa được bố trí làm việc (chiếm tỷ lệ 39,6%) xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

+ Do nhu cầu công việc, cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu cử tuyển từ những năm trước đã tuyển dụng được người có trình độ, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của vị trí công việc còn thiếu nên khi sinh viên cử tuyển ra trường thì không còn biên chế để bổ trí, tuyển dụng.

+ Do công tác dự báo của địa phương khi đề xuất học sinh đi học cử tuyển của một số chuyên ngành cử đi đào tạo chưa thực sự sát thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị cử người đi đào tạo, không có vị trí việc làm để bố trí, phân công công tác cho sinh viên sau khi ra trường.

+ Quy định về tuyển dụng không có ưu tiên đặc cách đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển, do vậy việc bố trí, phân công công tác chỉ thực hiện dưới hình thức hợp đồng lao động ở những vị trí việc làm còn thiếu biên chế. Khi tuyển dụng thực hiện nguyên tắc cạnh tranh theo quy định, nên nhiều sinh viên cử tuyển không trúng tuyển, phải chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Hiện nay, thực hiện chính sách tinh giản biên chế nên các địa phương có chỉ tiêu cử tuyển từ những năm trước đến thời điểm sinh viên tốt nghiệp không còn biên chế để tuyển dụng.  

Từ năm 2015, công tác cử tuyển sinh viên được UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nhằm thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí công việc cho sinh viên tốt nghiệp phù hợp nhu cầu tạo nguồn của tỉnh.

4.Chính sách đối với nhà giáo và CBQL giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ)

Tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ, các đối tượng được được hưởng chế độ đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Chế độ chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện, chi trả kịp thời nên đã động viên, khuyến khích các nhà giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp nhiều hơn cho công tác giáo dục ở những vùng khó khăn, nhằm nâng cao chất lượng đưa giáo dục những vùng này tiến kịp những vùng thuận lợi.

5. Chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS (theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ)

Đã chỉ đạo triển khai dạy tiếng dân tộc theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học 2012-2013 đã mở một lớp dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên các trường với 49 học viên tham gia.

Về việc đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy trong nhà trường, tỉnh Quảng Bình tiếp tục quan tâm, lồng ghép dạy tiếng DTTS trong các hoạt động ngoại khóa văn hóa văn nghệ, các hội thi với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
6. Một số chính sách của địa phương
Do điều kiện tỉnh Quảng Bình còn nhiều khó khăn, vì vậy tỉnh chỉ thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các quy định của Trung ương, không ban hành thêm chính sách riêng ở địa phương.

Phần III
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

I. Những ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về thể chế hóa chính sách, pháp luật 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực thi nhiều chính sách cụ thể nhằm huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế- xã hội, giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc và miền núi, trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện nghiêm việc công khai hóa các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư…để đồng bào biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình thực hiện. Qua đó, quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản đã được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và phát triển. Việc triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án đã làm cho kết cấu hạn tầng kinh tế xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được cải thiện rõ tệt; công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn; mặt bằng dân trí được nâng lên. Mục tiêu phổ cập giáo dục ở các cấp học và xóa mù chữ đã được thực hiện; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được hình thành từ Trung ương đến tỉnh, huyện.
2. Về công tác triển khai, tổ chức chỉ đạo thực hiện của địa phương

Tỉnh Quảng Bình tăng cường chỉ đạo đối với công tác giáo dục dân tộc.Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch; Ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc và yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương.Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đối với giáo viên và học sinh dân tộc nói riêng, chất lượng giáo dục toàn tỉnh nói chung. Chất lượng giáo dục dân tộc trong các trường chuyên biệt không ngừng ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng dân tộc và học sinh dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được chăm lo đầu tư phát triển; chi trả đầy đủ các chế độ chính sách nên cán bộ, giáo viên trong toàn ngành yên tâm công tác; Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn được thực hiện tích cực, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.
Việc quan tâm đến công tác giáo dục dân tộc, triển khai các hoạt động giáo dục đối với con em người dân tộc thiểu số đã có những tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Mở rộng, phát triển hệ thống trường nội trú, bán trú là động lực thúc đẩy học sinh đến lớp, duy trì sỹ số và học sinh có cơ hội học tập, giảm nguy cơ bỏ học. Các gia đình an tâm với việc con em được học tập, chăm sóc và đỡ một phần khó khăn về kinh tế. Học sinh có cơ hội hoàn thành chương trình phổ thông, là cơ sở cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường PTDTNT cấp THCS và THPT. Chuẩn bị các điều kiện cho việc mở rộng tuyển sinh vào các trường PTDTNT trong năm học tiếp theo.

Chỉ đạo xây dựng, rà soát và thực hiện kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đối với giáo viên và học sinh dân tộc nói riêng, chất lượng giáo dục toàn tỉnh nói chung. Chất lượng giáo dục dân tộc trong các trường chuyên biệt không ngừng được nâng cao, đặc biệt là đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

3. Về tác động, hiệu quả việc thực hiện chính sách đối với sự nghiệp phát triển giáo dục vùng DTTS&MN(số liệu tính đến ngày 31/12/2017- tổng hợp theo Biểu số 3,4,5)
3.1. Đối với ngành học mầm non
Các chính sách đã có tác động đến sự phát triển chung của GDMN tỉnh nhà, đặc biệt, đã có tác động đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu của Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện công bằng trong thụ hưởng giáo dục, cụ thể: tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng qua hàng năm, đảm bảo trên 99% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt cao, đặc biệt là trẻ ở vùng đặc biệt khó khăn. 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN. Việc thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo đã góp phần quan trọng để các trường Mầm non duy trì và phát triển mô hình bán trú, giảm đáng kể tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các nhà trường, nhất là đối với các đơn vị thuộc địa bàn miền núi khó khăn. Đội ngũ không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, giáo viên hợp đồng được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định: được trả lương theo trình độ đào tạo, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên trong biên chế. Vì vậy, đội ngũ thực sự yên tâm công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Công tác quy hoạch, mở rộng quỹ đất, co cụm điểm trường, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển của cấp học, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, địa phương đã được quan tâm. Cơ sở vật chất, khuôn viên trường, lớp và trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ của các trường Mầm non được tăng trưởng đáng kể. Diện mạo các trường Mầm non thay đổi và không ngừng phát triển, khoảng cách giữa các vùng, miền từng bước được rút ngắn ngày càng đáp ứng yêu cầu của cấp học.

Kết quả cụ thể:

- Về quy mô trường, lớp, huy động trẻ đến trường:

Hiện có: 182 trường mầm non (173 trường công lập, 02 dân lập, 07 tư thục);

Nhà trẻ: có 465 nhóm (367 nhóm trẻ trong trường MN, 25 nhóm trẻ độc lập tư thục, 73 nhóm tối đa 7 trẻ) với 9.195 cháu, tỷ lệ huy động đạt 23% (trong đó, có 407 cháu dân tộc thiểu số, tỷ lệ huy động đạt 22,5%).

Mẫu giáo: có 1.756 lớp (1.747 lớp mẫu giáo trong trường MN, 09 lớp mẫu giáo độc lập tư thục) với 53.539 cháu, tỷ lệ huy động đạt 96% (trong đó, có 2.066 cháu dân tộc thiểu số, tỷ lệ huy động đạt 92,2%). Riêng mẫu giáo 5 tuổi: có 653 lớp với 19.742 cháu, tỷ lệ huy động đạt 99,6% (trong đó, có 769 cháu dân tộc thiểu số, tỷ lệ huy động đạt 98,7%).

- Kết quả thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi: có 158/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập, tỷ lệ 99,4%; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PC; tỉnh đã được Bộ GDĐT kiểm tra, công nhận đạt chuẩn Phổ cập GDMN 5 tuổi năm 2014, vượt 01 năm so với Kế hoạch.

- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:

Có 182/182 trường (100%) tổ chức bán trú, 100% nhóm trẻ với 9.195 cháu (100%) ăn bán trú với các hình thức khác nhau, 1.657 lớp mẫu giáo với 51.079 cháu (91,6%), trong đó, có 1.278 cháu mẫu giáo dân tộc thiểu số ăn bán trú (61,8%). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm qua hàng năm, hiện còn: Nhà trẻ: 4,9% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 5,6% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi; Mẫu giáo: 6,2% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 6,1% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. 100% nhóm, lớp thực hiện Chương trình GDMN (2.148 nhóm, lớp với 62.166 cháu – trừ 73 nhóm tối đa 7 trẻ).

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Tổng số CBQL, GV, NV: 6.582 người, trong đó, CBQL: 502 người, giáo viên: 4.222 người (trong đó, có 41 giáo viên người dân tộc thiểu số), nhân viên: 1.858 người (trong đó, có 1.050 nhân viên hợp đồng nấu ăn).

Trình độ đào tạo: 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó, có 99,6% cán bộ quản lý và 84,7% giáo viên đạt trên chuẩn.

So với năm 2011: Tăng 163 nhóm trẻ và 4.374 cháu (7,6%), 390 lớp mẫu giáo và 16.460 cháu (3,4%), 89 lớp mẫu giáo 5 tuổi và 6.133 cháu; tăng 899 lớp mẫu giáo bán trú và 24.914 cháu (21%), trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng giảm 1,9% ở thể nhẹ cân và 0,8% thể thấp còi, trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng giảm 1,4% ở thể nhẹ cân và 0,2% thể thấp còi. Tăng 29 trường, 901 nhóm, lớp, 28.834 cháu thực hiện Chương trình GDMN mới. Tăng 3.139 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng 11% CBQL trên chuẩn, 0,7% giáo viên đạt chuẩn và 44,6% giáo viên trên chuẩn.

3.2. Đối với giáo dục phổ thông

Mạng lưới trường, lớp; hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú tiếp tục được rà soát, sắp xếp hoàn thiện. Số trường tiểu học được duy trì ổn định. Số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học tính đến năm 2017 tăng so với năm 2010. Tiếp tục mở rộng quy mô số lớp, số học sinh trường PTDTNT cấp THCS, THPT; hoàn thiện hệ thống trường PTDTBT cấp TH, THCS; tăng số học sinh được hưởng chế độ bán trú và ở bán trú; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tăng cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy và học ở các nhà trường. 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, bổ sung hàng năm; Tiếp tục xây mới, tu bổ sửa chữa phòng học, phòng ở nội trú cho học sinh; từng bước hoàn thành việc xóa bỏ phòng học tạm, thúc đẩy công tác kiên cố hóa trường lớp. Về sách giáo khoa, 100% học sinh có sách vở học tập. Thư viện trường học bổ sung tài liệu tham khảo hàng năm. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được khuyến khích sư tầm tài liệu, chủ động tìm kiếm tài liệu trên Internet, chia sẻ tài liệu từ đồng nghiệp.

II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Luật Giáo dục (các Điều, khoản của Luật quy định chính sách đối với giáo dục vùng DTTS&MN).

- Việc phân luồng người học chưa đảm bảo yếu tố xã hội, vùng miền và thiếu tư vấn thực tiễn của các nhà trường và đội ngũ giáo viên. Hiện nay việc phân luồng còn mang tính cơ học, chưa đáp ứng nhu cầu và năng lực người học, nhu cầu nghề nghiệp của xã hội (Điều 6).

- Luật Giáo dục chưa có chế tài áp dụng đối với các trường hợp học sinh bỏ học như đã quy định trong Luật đó là “nghĩa vụ của công dân”. Việc tạo chế độ ưu đãi đối với người khuyết tật còn nhiều hạn chế (Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân).

- Nhận thức về xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập, thiếu toàn diện và chưa phát huy được giá trị của xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. (Điều 12).
2. Tồn tại hạn chế trong việc ban hành, triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN.

- Về công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật:
Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh đều đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, văn hóa và phong tục tập quán của địa phương; phù hợp với điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, ngân sách nhà nước; quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện, đúng pháp luật và áp dụng khi thực hiện.
- Trong thực hiện chính sách:

+ Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 28/8/2016. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa phê duyệt Đầu tư dự án, do đó vốn giai đoạn 2017-2020 chưa được phân bổ để thực hiện.

+ Nguồn kinh phí CTMTQG GDĐT do ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm còn thấp so với nhu cầu rất lớn của toàn ngành Giáo dục Quảng Bình. Việc phân bổ kinh phí còn “bình quân”, dẫn đến dàn trải, nhiều công trình trường, lớp học phải thanh toán trong nhiều năm. Từ năm 2016 đến năm 2017  CTMTQG Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ trường chuyên, trường SP không còn nữa, phần nào ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, triển khai thực hiện.

+ Cơ chế phân bổ dự toán kinh phí CTMTQG và việc thực hiện phân cấp quản lý ở các địa phương khác nhau, một số Phòng GDĐT không tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí, do đó không theo dõi được quá trình thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG GDĐT tại địa phương mình.

+ Kinh phí triển khai, công tác lập dự toán và quyết toán ở một số nội dung còn gặp khó khăn về thủ tục; kinh phí từ ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên làm chậm tiến độ một số chương trình. Việc xác định đối tượng, địa bàn được hưởng, trình tự thủ tục còn phức tạp.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú, các trường mầm non ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn hạn chế; chỗ ở bán trú cho học sinh chưa đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Nhiều trường học mới đáp ứng được dạy học 2 ca, chưa đáp ứng được học 2 buổi/ ngày, do thiếu phòng học, phòng phục vụ học tập. Nguồn kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu. 

Vai trò giám sát của nhân dân trong giáo dục tại địa phương thiếu quan tâm. Các gia đình ít đóng góp ý kiến về chất lượng giáo dục tại các nhà trường. Giáo dục định hướng nghề nghiệp chưa được hiệu quả.

                                                              Phần IV

    KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Quốc hội

Quốc hội tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật giáo dục như công tác phân luồng học sinh, công tác xã hội hóa giáo dục, Quyền và nghĩa vụ của người học, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục học sinh, chương trình, sách giáo khoa.

2. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành
2.1 Đối với Chính phủ

- Bổ sung nguồn kinh phí th​ường xuyên từ ngân sách Trung ư​ơng để hỗ trợ cho địa phư​ơng khó khăn như Quảng Bình nhằm thực hiện đảm bảo đầy đủ toàn bộ các chế độ chính sách cho những đối tư​ợng đ​ược h​ưởng theo quy định của Nhà nước hiện hành đối với vùng dân tộc thiểu số. 

- Về Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn:

+ Năm 2017, tỉnh Quảng Bình chưa được bố trí vốn thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Chương trình để kịp triển khai thực hiện. Đồng thời có kế hoạch vốn của giai đoạn 2018-2020.

+ Tỉnh Quảng Bình không có trường PTDT Nội trú thuộc diện được phê duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại Quảng Bình hiện có 05 trường PTDT Nội trú (01 trường cấp tỉnh), đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư tăng trưởng CSVC cho các trường này.\
+ Trường PTDT Bán trú nhưng thực chất học sinh ở nội trú từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, công tác quản lý học sinh hoàn toàn tương tự như trường PTDT Nội trú. Do vậy đề nghị Chính phủ xem xét có hướng dẫn về định mức chi thường xuyên cho các trường PTDT Bán trú; chỉ đạo quy định mức phụ cấp đối với giáo viên, nhân viên tại các trường PTDT Bán trú tương xứng với trách nhiệm công việc.

2.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu cho Chính phủ:

Mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP đối với nhà giáo, cán bộ quản lý được tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác đến những vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã đủ thời gian công tác (3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam) nhưng chưa được sắp xếp trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi thuyên chuyển hoặc chưa được giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng.

Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện đến công tác tại các xã bãi ngang ven biển và hải đảo nhằm thu hút những nhà giáo, cán bộ quản lý giỏi, đảm bảo đời sống để các thầy cô yên tâm cống hiến lâu dài.

2.3. Đối với Bộ Tài chính 

Xem xét điều chỉnh, bổ sung nâng mức học bổng của học sinh trường PTDTNT từ 80% lên 100% mức tiền lương cơ sở và được hưởng 12 tháng trong năm (tại Thông tư Liên tịch số 109/2019/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009).

Tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường Phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh dân tộc thiểu số trong các trường PTDT bán trú. Hỗ trợ trong công tác mở rộng quy mô các trường PTDTNT nhằm tạo điều kiện cho học sinh DTTS có điều kiện thuận lợi trong học tập.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
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